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Chứng khoán thế giới

• Trong phiên giao dịch vào thứ Hai, Dow Jones giảm 0.3%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt tăng 0.11% và 0.56%. Những biến động này diễn ra do dữ liệu sản

xuất yếu của Mỹ trong tháng 5 ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, trong khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Giờ đây, các nhà

đầu tư đang hướng tới dữ liệu đơn hàng nhà máy việc làm của Mỹ vào thứ Ba, cũng như báo cáo việc làm quan trọng vào thứ Sáu. Chỉ số PMI Sản xuất ISM bất ngờ giảm xuống

48.7 vào tháng 5 năm 2024 từ 49.2 vào tháng 4, thấp hơn dự báo là 49.6.

• Cổ phiếu châu Âu đã có một ngày tích cực vào thứ Hai, với chỉ số Stoxx 50 tăng 0.4% để vượt qua mốc 5000. Chỉ số DAX tăng 0.6% lên 18,610 vào thứ Hai. Chỉ số FTSE 100 đã

xóa bỏ mức tăng đầu phiên để đóng cửa giảm nhẹ ở mức 3,270

• Chỉ số Nikkei 225 giảm 0.7% xuống dưới 38,700 trong khi Chỉ số Topix rộng hơn giảm 0.25% xuống 2,791 vào thứ Ba, với việc các cổ phiếu Nhật Bản đảo ngược đà tăng hai ngày

và theo tín hiệu từ sự dẫn đầu yếu ớt trên Phố Wall khi dữ liệu sản xuất đáng thất vọng của Mỹ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

• Giá dầu tương lai WTI giảm hơn 3% xuống dưới 74 USD/thùng vào thứ Hai, xuống mức thấp nhất trong 4 tháng sau khi OPEC + công bố kế hoạch dần dần nới lỏng một số hạn

chế sản xuất dầu mỏ.

Nguồn: Bloomberg. Shinhan Securities Vietnam

0 Giá đóng cửa %1D %1M %1Y 0 Giá đóng cửa %1D %1M %1Y 0 Giá đóng cửa %1D %1M %1Y

VN-Index 1,280                      1.45% 4.83% 17.34% Brent 78                           -0.31% -5.83% 2.61% Dollar Index 104                         -0.11% -0.96% 0.01%

S&P 500 Index 5,283                      0.11% 3.03% 23.38% WTI 74                           -0.30% -5.26% 3.15% USD/VND 25,431                    0.03% -0.20% -7.59%

Dow Jones Index 38,571                    -0.30% -0.27% 14.24% Gasoline 233                         -0.24% -8.81% -6.82% EUR/USD 1                              0.08% 1.34% 1.87%

GP 100 8,263                      -0.15% 0.60% 8.62% Natural gas 3                             0.25% 28.99% 27.21% USD/JPY 156                         -0.19% -1.57% -10.74%

Nikkei 225 38,760                    -0.42% 1.37% 22.95% Coal 140                         -0.39% -3.41% 7.02% USD/CNY 7                             0.00% -0.01% -1.93%

SHCOMP Index 3,078                      -0.27% -0.85% -4.69% Gold 2,351                      0.00% 1.15% 19.82% USD/GPB 1                              -0.03% -1.93% -2.91%

STOXX 600 520                         0.32% 2.83% 12.49% China HRC 3,800                      -0.52% -0.45% 1.69% USD/KRW 1,373                      0.25% -0.70% -4.69%

KOSPI Index 2,667                      -0.59% -0.37% 2.51% Steel rebar 3,503                      -0.45% -0.60% 4.07% USD/AUD 1                              0.04% -0.91% -1.04%

Hang Seng 18,403                    1.79% -0.39% -2.89% BDI index 1,815                       0.78% -3.25% 97.50% USD/CAD 1                              0.00% 0.29% -1.34%

Hàng hóaChỉ số chứng khoán Tiền tệ



Đóng cửa PE Tăng/Giảm %1D
KLGD 

(triệu đơn vị)
GTGD 

(tỷ VND)

VNI NDEX 1,280.00 16.04 18.28 1.45 877 23,077
HNX INDEX 244.72 20.27 1.63 0.67 105 1,758

Các chỉ số chính Thay đổi thanh khoản giữa các nhóm ngành (tỷ VND)

Nguồn: Bloomberg. Shinhan Securities Vietnam

Ngành 6/3/2024 5/31/2024
TB 20 

phiên

Công nghệ Thông tin 222.40  1,494                463               790             

Hóa chất 174.45   2,183                795               1,240          

Dầu khí 115.08   286                  133               293             

Điện, nước & xăng dầu khí đốt 110.99   858                  407               399             

Xây dựng và Vật liệu 98.69     1,170                589               920             

Bất động sản 70.10     3,882               2,282            3,147          

Ngân hàng 65.13     4,630               2,804            3,561          

Dịch vụ tài chính 45.78     2,286               1,568            2,451          

Du lịch và Giải trí 40.86     290                  206               273             

Tài nguyên Cơ bản 26.28     1,118                 885               1,329          

Ô tô và phụ tùng 19.65     337                  281               395             

Thực phẩm và đồ uống 18.80 1,739                1,464            1,797          

Y tế 18.70 33                    27                 37               

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 5.23 1,443                1,371             1,575          

Bảo hiểm 2.10 58                    57                 68               

Hàng cá nhân & Gia dụng -22.1 461                   591               380             

Bán lẻ -44.2 799                  1,431             945             

Truyền thông -64.0 4                       11                  13                

%1D



Nguồn: Fiinpro. Shinhan Securities Vietnam

Top mua bán ròng của tự doanh CTCK (tỷ VND)

Top mua bán ròng khối ngoại (tỷ VND)

Giá trị giao dịch ròng của tự doanh và các nhà đầu tư theo nhóm ngành (tỷ VND)

Ngành
Tự doanh 

(tỷ VND)

Nước ngoài 

(tỷ VND)

Cá nhân trong 

nước (tỷ VND)

Tổ chức trong 

nước (tỷ VND)

Bất động sản (27)                  (53)                   119                           (67)                          

Tài nguyên Cơ bản (19)                  36                    (21)                            (15)                          

Truyền thông -                  (0)                     0                               0                             

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 5                     2                      (219)                          218                         

Y tế -                  1                      0                               (1)                            

Hóa chất (8)                    66                    26                             (92)                          

Dịch vụ tài chính 7                     (60)                   44                             16                           

Du lịch và Giải trí 9                     5                      (24)                           20                           

Ngân hàng 114                  4                      148                           (152)                        

Xây dựng và Vật liệu (14)                  (21)                   11                             11                            

Thực phẩm và đồ uống 54                   65                    (142)                          76                           

Bán lẻ 40                   (138)                 37                             101                          

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (23)                  8                      (3)                              (5)                            

Hàng cá nhân & Gia dụng 1                      (46)                   64                             (18)                          

Công nghệ Thông tin 42                   (79)                   123                           (44)                          

Ô tô và phụ tùng 0                     (15)                   14                             1                             

Bảo hiểm (0)                    0                      (1)                              1                             

Dầu khí (1)                     (21)                   34                             (13)                          

Tổng cộng 180               (247)              211                        36                        



Tin vĩ mô

• Ngành sản xuất Việt Nam cải thiện nhẹ trong tháng 5/2024, số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam không thay đổi khi đạt 50.3 điểm

trong tháng 5, cho thấy các điều kiện kinh doanh của ngành đã cải thiện nhẹ tháng thứ hai liên tiếp.

Sức khỏe của ngành sản xuất chỉ thay đổi nhẹ trong 5 tháng đầu của năm 2024. Số lượng đơn đặt hàng

mới tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5 khi tình trạng nhu cầu mạnh lên đã giúp các công ty thu hút được

khách hàng mới và các đơn đặt hàng mới. Tuy nhiên, tốc độ tăng là chậm hơn một chút so với tháng 4.

• Xuất khẩu tôm khó đạt mục tiêu 10 tỷ USD. Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu tôm đứng thứ hai thế

giới, chiếm 13 - 14% trong tổng giá trị xuất khẩu tôm của toàn cầu. Tuy nhiên, đến thời điểm này có thể

khẳng định mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD đề ra trong Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành

tôm Việt Nam đến năm 2025 là khó thực hiện được. Theo ước tính của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu

thủy sản (VASEP), xuất khẩu tôm tháng 5/2024 đạt 361 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu tôm 5

tháng đầu năm 2024 lên 1.3 tỷ USD. Năm 2024, ngành tôm phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 4 – 4.3 tỷ

USD

• Xuất khẩu cá tra khởi sắc, cơ hội tăng tốc cuối năm. Theo VASEP, kim ngạch xuất khẩu cá tra trong 5

tháng đầu năm 2024 ước đạt 725 triệu USD, tăng 2% so với cùng kì năm 2023. Trong đó, xuất khẩu cá

tra tháng 4/2024 đạt 168 triệu USD, tăng 13% so với tháng 4/2023 và tháng 5/2024 đạt 146 triệu USD,

tăng 8% so với tháng 5/2024. Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cho biết thị

trường nhập khẩu cá tra Việt Nam lớn nhất trong 5 tháng đầu năm vẫn là Hoa Kỳ, sau đó đến Trung

Quốc, tiếp theo là châu Âu và một số thị trường Nam Mỹ khác.



Tin doanh nghiệp

• TV2: TV2 dự trình kế hoạch doanh thu 2024 gần 1.3 ngàn tỷ đồng, cao hơn thực hiện năm trước 16%.

Kế hoạch lãi trước thuế gần như đi ngang, ở mức 66 tỷ đồng. Kết quả quý 1/2024 của TV2 cho thấy

triển vọng khá tốt với doanh thu tăng gần 92%, lên hơn 238 tỷ đồng; lãi ròng hơn 11 tỷ đồng, tăng 34%.

Doanh nghiệp cho biết kết quả quý 1 vượt trội do hợp đồng EPC của dự án Nhà máy điện Biomass Hậu

Giang vào giai đoạn thi công cao điểm để đạt mục tiêu COD trong tháng 12/2024 theo cam kết.

• PVS: Công ty con của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã cổ phiếu PVS) đã

được trao hợp đồng EPCIC cho việc thiết kế, thi công, lắp đặt Giàn xử lý trung tâm với tổng trọng lượng

11,000 tấn cho dự án phát triển mỏ Lạc Đà Vàng. Mặc dù không công bố chi tiết thông tin về hợp đồng,

theo đánh giá hiện tại của một số tổ chức tài chính, giá trị hợp đồng giàn xử lý trung tâm và các công

trình phụ trợ tại dự án mỏ Lạc Đà Vàng ước đạt hơn 100 triệu USD

• DGC: Nói gì về vụ chuyển nhượng cổ phần từ thoái vốn của Vinachem? Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa

chất Đức Giang (DGC) đã gửi công văn đến một tờ báo báo yêu cầu đính chính bài viết "Kiểm toán đề

nghị kiểm tra việc thoái vốn của Vinachem tại Hóa chất Đức Giang" đăng tải ngày 31/05/2024. DGC

cho biết bài viết đã đăng tải thông tin sai sự thật khi ghi "Vinachem thông báo chuyển nhượng toàn bộ

cổ phần này cho bên nhận chuyển nhượng là Hóa chất Đức Giang". Theo DGC, thông tin này hoàn

toàn sai lệch. Việc thoái vốn của Vinachem được thực hiện thông qua phương thức giao dịch khớp

lệnh qua Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, DGC không hề nhận chuyển nhượng cổ phần nào.



Tin doanh nghiệp

• FMC: Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) vừa công bố thông tin cơ bản về tình hình kinh

doanh tháng 5/2024. Trong tháng 5, sản xuất tôm thành phẩm của Sao Ta đạt 2,389 tấn giảm 13% so

với cùng kỳ. Tiêu thụ tôm thành phẩm 1,419 tấn, tăng 53% so với tháng 5/2023. Về nông sản, sản xuất

đạt 202 tấn, tiêu thụ đạt 123 tấn, tăng lần lượt 65%, 7% so với cùng kỳ. Do đó, doanh số tiêu thụ trong

tháng của Thực phẩm Sao Ta đạt 15.55 triệu USD (khoảng 357 tỷ đồng), tăng 43% so với cùng kỳ.

• ANV: Theo đó, năm 2024, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu bán hàng đạt 5,000 tỷ đồng với

lợi nhuận trước thuế đạt 360 tỷ đồng, cao gấp 5.5 lần so với lãi thực hiện của năm 2024. Navico cũng

sẽ trình cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho

cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:1. Trước đó, phương án này đã được trình và thông qua tại

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tuy nhiên do doanh nghiệp chưa thực hiện được nên sẽ trình tiếp cổ

đông tại cuộc họp lần này.

• NCG: Sau thời gian dài dò đáy, cổ phiếu NCG của Công ty CP Tập đoàn Nova Consumer bất ngờ tăng

kịch trần lên mức 10,400 đồng/cp, song thanh khoản cổ phiếu này chỉ ở mức khiêm tốn hơn 120 nghìn

đơn vị. Đáng chú ý, NCG còn đang "cháy hàng" trong tình trạng trắng bên bán. Năm 2024 Nova

Consumer lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 5.056,8 tỷ đồng, tăng trưởng 22.09% so với

năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 26.35 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ năm 2023 là âm

951 tỷ đồng



Xu hướng: Tích lũy

• VNINDEX đóng cửa ở mức 1,280.0 (+18.28 điểm, +1.45%), thanh khoản

cao hơn mức trung bình 20 phiên. Thị trường có 367 mã xanh và 96 mã

đỏ. Hầu hết các nhóm ngành đều tăng, tiêu biểu là nhóm viễn thông,

tài chính và hàng tiêu dùng. Nhóm cổ phiếu đóng góp vào đà tăng của

thị trường có VCB MBB CTG, ngược lại GVR DHG EIB đóng góp vào đà

giảm của thị trường. Nước ngoài tiếp tục bán ròng nhẹ khoảng 244 tỷ

đồng.

• Kỹ thuật: VN-Index tăng hầu hết trong phiên và đóng cửa ngay vùng

kháng cự 1,280-1,300 sau khi tăng hơn 18 điểm. Xu hướng trung dài

hạn vẫn là tăng, nhưng trong ngắn hạn thị trường đang tích lũy tại

1,250 – 1,280. Vì thế nhà đầu tư chỉ nên mua khi thị trường có nhịp

điều chỉnh về vùng hỗ trợ và hạn chế mua đuổi ở những phiên tăng

mạnh.

• Chiến lược: Nhà đầu tư nên mua tại những vùng hỗ trợ tương ứng với

vùng 1,250 của thị trường nếu thị trường tích lũy thành công. Cân nhắc

hạ tỷ trọng nếu VN-Index thủng hỗ trợ 1,240-1,250 điểm.
Kịch bản:

• Tích cực (60%): Thị trường sẽ giao dịch trong khu vực 1,250 – 1,280

• Kém tích cực (40%): Thị trường điều chỉnh về vùng 1,200-1,220



Lưu ý: Bản báo cáo này là tài liệu tham khảo cho đầu tư dựa trên các dữ liệu trong quá khứ, vì thế những biến động giá cổ phiếu trong tương lai có thể khác với các xu hướng đã được hình thành. Các dữ liệu này phản ánh chính xác quan điểm của người phụ trách nghiên

cứu và phân tích về chứng khoán của doanh nghiệp, nhưng các quan điểm và những ước tính này có thể có sai sót. Vì vậy, việc lựa chọn cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng nên phụ thuộc vào chính mỗi nhà đầu tư. Xin vui lòng xem thêm chi tiết phần Thông

báo tuân thủ và Miễn trừ trách nhiệm ở cuối báo cáo này.

ĐVT: nghìn đồng

Cổ phiếu quan tâm trong ngày

Khuyến nghị *
Giá mua

(+/- 1%)
Target Cut loss Upside Downside Giá hiện tại Tín hiệu Ghi chú

SZC Mua 42.7 46.2 41.2 8% -3.5% 42.8 Tích lũy tốt tại EMA 50

VIB Mua 22.3 24.2 21.5 8% -3.6% 22.3 Bật tăng tại EMA 50

Danh mục ngắn hạn

Cổ phiếu Khuyến nghị
Giá mua

(+/- 1%)
Target Cut loss Upside Downside Giá hiện tại T+ Lãi/Lỗ Ngày Ghi chú

PDR Giữ 25.5 27.9 24.5 9% -3.9% 26.0 9 1.96% 22/05/2024

B SI Giữ 57.6 63.1 55.5 10% -3.6% 59.4 13 3.13% 16/05/2024

HAH Giữ 42 44.7 40.9 6% -2.6% 42.8 4 1.90% 29/05/2024

04/06/2024 9:00 AM
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Thông báo tuân thủ

• Tôi/chúng tôi, với tư cách là chuyên viên/các chuyên viên chuẩn bị bản báo cáo này, cam kết nội dung trình bày ở trên phản ánh chính xác quan điểm của tôi/chúng tôi về các chủ đề

chứng khoán và tổ chức phát hành được thảo luận trong bài nghiên cứu. Hơn nữa, tôi/chúng tôi cũng xác nhận rằng bài báo cáo này được soạn thảo mà không phải chịu bất kỳ áp lực

hoặc sự can thiệp bất hợp lí nào từ bên ngoài.

• Bản báo cáo này là tài liệu tham khảo cho đầu tư dựa trên các dữ liệu trong quá khứ, vì thế những biến động giá cổ phiếu trong tương lai có thể khác với các xu hướng đã được hình

thành.

• Các dữ liệu này phản ánh chính xác quan điểm của người phụ trách nghiên cứu và phân tích về chứng khoán của doanh nghiệp, nhưng các quan điểm và những ước tính này có thể có

sai sót. Vì vậy, việc lựa chọn cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng nên phụ thuộc vào chính mỗi nhà đầu tư.

• Các dữ liệu nghiên cứu và phân tích chỉ được gửi tới cho khách hàng của chúng tôi, do đó không được phép sao chép, chuyển tiếp, hay gửi lại cho các đơn vị khác trong mọi trường

hợp mà chưa được sự cho phép của chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm
• Báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing dành cho thị trường / chứng khoán Việt Nam được thực hiện và phát hành bởi Phòng Phân Tích của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt

Nam, công ty được cấp giấy phép đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. Chuyên viên phân tích, người thực hiên và phát hành báo cáo phân tích này và các tài liệu

marketing, được cấp chứng chỉ hành nghề và được quản lý bởi UBCKNN Việt Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ

cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam.

• Báo cáo này được viết nhằm mục đích chỉ cung cấp thông tin. Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán

bất cứ khoản đầu tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của các nhà đầu

tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mình, các nhà đầu tư nên dựa vào đánh giá cá nhân hoặc tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo

tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng hoàn cảnh. Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam không đảm bảo nhà đầu tư sẽ đạt được

lợi nhuận hoặc được chia sẻ lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam, hoặc các bên liên quan, và các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên tuyên bố

miễn trừ trách nhiệm với các khoản lỗ hoặc tổn thất liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần báo cáo này. Thông tin và nhận định có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không

cần báo trước và có thể khác hoặc ngược với quan điểm được thể hiện trong các mảng kinh doanh khác của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam. Quyết định đầu tư cuối cùng

phải dựa trên các đánh giá cá nhân của khách hàng, và báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing không thể được sử dụng như là chứng cứ cho các tranh chấp pháp lý liên quan

đến các quyết định đầu tư.

• Bản quyềnⓒ 2020 của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người

nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam.


